LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 22
(Từ ngày 25/01/2021 – 29/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	64
	Phát động PT bảo vệ môi trường quê hương

	
	
	2
	Tiếng Việt
	316
	Bài 112. ưu, ươu (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	317
	Bài 112. ưu, ươu (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	22
	Bài 10. Lời nói thật (t2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	43
	Bài 15: Các HĐVĐ phối hợp của cơ thể (T2)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	22
	Bài 11: Tạo hình với lá cây (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	65
	Giữ gìn cảnh đẹp quê hương

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	22
	Chủ đề 7: Giữ gìn vệ sinh. Hát: Thật đáng yêu

	
	
	2
	Tiếng Việt
	318
	Bài 113. oa, oe (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	319
	Bài 113. oa, oe (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	106
	Các số đến 100

	
	Chiều
	1
	TNXH
	43
	Thực hành: QS cây xanh và các con vật (T3)

	
	
	2
	GDTC
	44
	Bài 15: Các HĐVĐ phối hợp của cơ thể (T3)

	
	
	3
	Tiếng anh
	43
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	320
	Bài 114. uê, uơ (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	321
	Bài 114. uê, uơ (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	107
	Chục và đơn vị (tiết 1)

	
	
	4
	Tăng cường TV
	322
	Bài 29: Con chim sâu bắt sâu rất giỏi (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	44
	Ôn tập và ĐG CĐ Thực vật và động vật (T1)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	323
	Tập viết (sau bài 112, 113)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	324
	Bài 29: Con chim sâu bắt sâu rất giỏi (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	325
	Bài 115. uy, uya (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	326
	Bài 115. uy, uya (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	108
	Chục và đơn vị (tiết 2)

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	109
	Luyện tập toán

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	44
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	327
	Bài 116. Kể chuyện Cây khế

	
	
	3
	Tiếng Việt
	328
	Bài 117. Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	110
	Luyện tập toán

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	329
	Tập viết (sau bài 114, 115)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	330
	Bài 30: Cây dừa được trồng để ăn quả (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	66
	Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích


